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1 6A1 Bùi Thị Hương Thảo BT Thể dục 0968223204

2 6TC9 Huỳnh Bảo Ni BT Toán 0343804547

3 6TC1 Phạm Ngọc Tài BT Giáo dục công dân 0902671344

4 6TC2 Lê Thị Huyền Trang BT Sinh học 0989264465

5 6TC3 Đoàn Thị Bạch Mai BT Lịch sử 0937333940

6 6TC4 Trang Thị Thu Minh BT Công nghệ 0767032880

7 6TC5 Bùi Ngọc Thu Hường BT Công nghệ 0903017415

8 6TC6 Trang Anh Kiệt BT Anh văn 0794961995

9 6TC7 Trần Thị Huỳnh Như KBT Sinh học 0973380870

10 6TC8 Nguyễn Tường Vi BT Anh văn 0983378581

11 6TH1 Trần Thị Thu Hiền BT Ngữ văn 0977087726

12 6TH2 Nhan Mỹ Tiên BT Toán 0984047781

13 7TC1 Đặng Duy Trinh BT Vật lý 0937800087

14 7TC2 Lê Thị Diễm My BT Ngữ văn 0974069854

15 7TC3 Võ Thị Trúc Anh BT Địa lý 0346651757

16 7TC4 Nguyễn Ngọc Huyền Trân BT Mỹ thuật 0937767740

17 7TC5 Nguyễn Thị An Tiên BT Lịch sử 0902711137

18 7TC6 Nguyễn Thị Ngọc Xuân BT Sinh học 0983748183

19 7TC7 Trần Thị Hạnh BT Vật lý 0974938968

20 7TC8 Nguyễn Thị Thùy Trang BT Công nghệ 0984092747

21 7TC9 Đỗ Ngọc Mai KBT Lịch sử 0985968107

22 7TC10 Nguyễn Thị Lương KBT Anh văn 0904001329

23 7TH1 Trần Thị Bé BT Ngữ văn 0977562476

24 7TH2 Huỳnh Thị Kim Thảo BT Địa lý 0522379720
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25 8A1 Đoàn Thị Thủy Tiên BT Công nghệ 0376773149

26 8A2 Sầm Thùy Ngọc Nhi BT Lịch sử 0967508720

27 8A3 Nguyễn Đức Vinh KBT Vật lý 0949193791

28 8TC1 Hà Bảo Sơn BT Sinh học 0966446612

29 8TC2 Nguyễn Thị Hiền BT Toán 0386313537

30 8TC3 Trần Thị Ngọc Sương BT Hóa học 0903975340

31 8TC4 Trần Kim Đoan BT Hóa học 0938838809

32 8TC5 Trần Thị Nhàn BT Ngữ văn 0853394212

33 8TC6 Nông Thị Phương BT Hóa học 0385182250

34 8TC7 Huỳnh Hoàng Oanh BT Giáo dục công dân 0902078681

35 8TC8 Phan Thị Huề BT Ngữ văn 0909861835

36 8TH Nguyễn Thị Vân BT Ngữ văn 0962173456

37 9A1 Mai Thị Phương Dung BT Toán 0764097083

38 9A2 Nguyễn Thị Lệ Hoa BT Ngữ văn 0903732278

39 9A3 Nguyễn Thị Nhiềm KBT Ngữ văn 0907896113

40 9A4 Trần Thị Tuyết Sương KBT Thể dục 0903302293

41 9TC1 Nguyễn Thị Kim Minh BT Toán 0986424676

42 9TC2 Nguyễn Thị Kim Anh BT Ngữ văn 0919691021

43 9TC3 Trần Thúy Diệp BT Anh văn 0908893978

44 9TC4 Trương Kim Chi BT Toán 0903398704

45 9TC5 Huỳnh Thị Kim Dung BT Ngư văn 0907868943

46 9TC6 Võ Thị Thanh Trúc BT Vật lý 0399976783

47 9TC7 Phạm Thị Thủy Tiên BT Ngư văn 0909637948

48 9TH Phạm Ngọc Thanh BT Ngư văn 0903280873


